
Công lập
Ngoài 

công lập

1 60 55 5

Cao đẳng sư phạm 33 33 0

Cao đẳng có ngành đào tạo GV 27 22 5

2 17,982 17,966 16

Chính quy 15,609 15,593 16

Vừa làm vừa học 2,373 2,373 0

3 65,112 65,064 48

Nữ 45,153 45,145 8

Dân tộc 9,293 9,268 25

Chính quy 58,956 58,908 48

Vừa làm vừa học 6,156 6,156 0

4 Sinh viên tốt nghiệp (3) 28,175 28,147 28

Chính quy 24,752 24,724 28

Vừa làm vừa học 3,423 3,423 0

5 5,776 5,637 139

5.1 182 162 20

5.2 1,178 1,178 0

5.3 4,416 4,297 119

 -  Nữ 2,791 2,719 72

 -  Dân tộc 328 327 1

 -  Giáo sư 0 0 0

 -  Phó giáo sư 2 2 0

 - Tiến sỹ 135 133 2

 - Thạc sỹ 3,076 3,030 46

 - Đại học và cao đẳng 1,205 1,134 71

 - Trình độ khác 0 0 0

(1) Sinh viên tuyển mới: 17.982 , trong đó: sinh viên CĐ tại các trường ĐH là: 3.302  

(2) Quy mô sinh viên: 65.112, trong đó: sinh viên CĐ đang học tại các trường ĐH là: 14.625 

(3) Sinh viên tốt nghiệp: 28.175, trong đó: sinh viên CĐ tốt nghiệp tại các trường ĐH là: 6.517

Cán bộ quản lý 

Nhân viên

Giảng viên cơ hữu

Số trường

Sinh viên tuyển mới (1)

Quy mô sinh viên(2)

       Chia theo hệ đào tạo

Trong tổng số:  

Chia theo trình độ đào tạo

Số liệu chung về đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng

Năm học 2017-2018

Tổng số

Chia ra 

Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên


